ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 

Câu 1. Điều kiện để phân thức  xác định là





	A. . 	B. . 	C. và . 	D.  hoặc . 


Câu 2. Hàm số . Giá trị của  là 




	A.  	B. . 	C. . 	D. . 



Câu 3. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác theo tỉ số đồng dạng  Biết chu vi tam 


giác  bằng 20 cm. Chu vi tam giác  là




	A.  	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 4. Phân thức  được rút gọn thành





	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Câu 5. Hàm số nào là hàm số bậc nhất ?




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




Câu 6. Cho tam giác  đồng dạng với tam giác  và có . Để tam giác  đồng

dạng với tam giác  cần thêm điều kiện



	A. . 	B. . 	C. . 	D.. 


Câu 7. Trong đẳng thức ,  là đa thức 




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 







Câu 8. Cho tam giác ,  và  lần lượt thuộc  và  sao cho  song song . Biết độ




dài cạnh , , . Độ dài cạnh là




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 


Câu 9. Với giá trị nào của  thì hàm số nghịch biến




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 10. Đa thức được phân tích thành nhân tử là


	A. . 	B. . 


	C. . 	D. . 
Câu 11. Cho hình vẽ. Biết MN  song song AB. Khẳng định sai là
[image: ]



	A. . 	B. . 	C. . 	D. Cả 3 câu A, B, C sai. 

Câu 12. Phân thức nghịch đảo của phân thức là 




	A.  	B.  	C.  	D. 

Câu 13. Hàm số  có hệ số góc là




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 




Câu 14. Tam giác  và tam giác  có ,  thì




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 15. Cho hàm số . Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 

Câu 16. Cho tam giác  vuông tại 	A. Khẳng định nào sau đây là sai




	A. . 	B. . 	C. . 	D. . 
Phần II. Tự luận (6,0 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức: P = 

a) Rút gọn P. 		b) Tính giá trị của P  tại . 

Bài 2 (1,0 điểm). Cho hàm số . 


a) Xác định giá trị của  để đồ thị hàm số đi qua điểm . 

b) Vẽ đồ thị với  vừa tìm được. 





Bài 3 (3,0 điểm). Cho tam giác vuông tại , có, . Kẻ đường cao . 

a) Chứng minh rằng: . 

b) Tính độ dài các đoạn thẳng . 










c) Trong tam giác  kẻ phân giác  của góc , trong tam giác  kẻ phân giác  của góc , trong tam giác  kẻ phân giác  của góc . Chứng minh rằng: . 


Bài 4 (0, 5 điểm). Cho  và . Tính giá trị biểu thức: 



A= 

HƯỚNG DẪN CHẤM
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm) 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	D
	 A
	D
	B
	B
	D
	A



	Câu
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	 D
	C
	C
	A
	D
	C


Phần II. Tự luận (6,0 điểm) 

Bài 1 (1,5 điểm). Cho biểu thức: P = 

a) Rút gọn P. 		b) Tính giá trị của P  tại . 
Lời giải


a) ĐKXĐ: , 

P = 

= 

=

=

=

=

=

=. 


b) Thay  (thoả mãn) vào biểu thức  ta được: 


 = 



Vậy giá trị của biểu thức  bằng tại . 

Bài 2 (1,0 điểm). Cho hàm số . 


a) Xác định giá trị của  để đồ thị hàm số đi qua điểm . 

b) Vẽ đồ thị với  vừa tìm được. 
Lời giải


a) Vì đồ thị hàm số đi qua điểm 


Thay  vào hàm số ta được: 






 . 

Vậy . 


b) Với  ta có hàm số: . 


+) cho  ta có 


+) cho  ta có 


Vậy đồ thị hàm số là một đường thẳng đi qua 2 điểm  và 

[image: ]





Bài 3 (3,0 điểm). Cho tam giác vuông tại , có, . Kẻ đường cao . 

a) Chứng minh rằng: . 

b) Tính độ dài các đoạn thẳng . 










c) Trong tam giác  kẻ phân giác  của góc , trong tam giác  kẻ phân giác  của góc , trong tam giác  kẻ phân giác  của góc . Chứng minh rằng: . 
Lời giải. 
[image: ]


a) Có. 



Xét và  có:  là góc chung. 

. 


 (g-g). 

Vậy 



b) Xét  vuông tại  có:  (Định lí Pythagore). 






 (vì > 0). 

Có (cmt) 


 (định nghĩa hai tam giác đồng dạng). 


. 


Vậy , . 



c) Xét  có  là tia phân giác của góc 


  (tính chất tia phân giác). (1) 



Xét  có  là tia phân giác của góc 


  (tính chất tia phân giác). (2) 
Từ (1) và (2) cộng vế với vế ta được: 



Vậy . 


Bài 4 (0, 5 điểm). Cho  và . Tính giá trị biểu thức: 



A= 
Lời giải. 



Có  

. 



Có  

. 



Có  

. 




Do đó A= =. 

Vậy . 
[bookmark: _GoBack]
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